
STT MaSinhVien HoTen TenLopHoc TenMonHoc TenNhom SoTienThu

1 4004190047 Nguyễn Thị Thanh Hằng TC19TM1 Thiết kế chuyển động 2D với Adobe Flash 018_TKCD2DVAF_HK3_22.23_TC19.HL 1,280,000

2 505200137 Phạm Việt Đức CD20DT1 Máy điện 015_MĐ_HK3.22_23_CD20DT 1,350,000

3 510200147 Lý Hoàng Lượng CD20DH3 Kỹ xảo điện ảnh 015_KXĐA_HK3_22.23_CD20.HL 1,350,000

4 510200147 Lý Hoàng Lượng CD20DH3 Biên tập chỉnh sửa phim 015_BTCSP_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

5 506200647 Văn Bỉnh Hào CD20CM1 Thiết kế mạch điện tử 015_TKMĐT_HK3_22.23_CD21.HL 900,000

6 514210127 Phan Đình Hưng CD21LM1 Lập trình Android cơ bản 015_LTACB_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

7 501210202 Nguyễn Phước Tín CD21CM1 Ngôn ngữ lập trình 015_NNLT_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

8 501210244 Nguyễn Quang Minh CD21CM1 Ngôn ngữ lập trình 015_NNLT_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

9 510200020 Trần Ngọc Thảo Linh CD20DH1 Thiết kế phối cảnh 3D 015_TKPC3D_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

10 510200020 Trần Ngọc Thảo Linh CD20DH1 Kỹ xảo điện ảnh 015_KXĐA_HK3_22.23_CD20.HL 1,350,000

11 501210236 Võ Tuấn Khương CD21CT6 Lập Trình JavaScript 1 LTJS1_HK3.2223_HL 1,350,000

12 508210177 Lê Thị Quỳnh Lưu CD21KT1 Khai  báo thuế KBT_HK3.2223_HL 1,800,000

13 510200554 Lâm Phụng Nhi CD20DH5 Đồ án chuyên ngành 015_ĐACN_HK3_22.23_CD20.HL 1,350,000

14 501210021 Lê Võ Văn Nhân CD21DH2 Thiết kế layout Web 015_TKLW_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

15 514210291 Lê Minh Ngọc Thịnh CD21LM1 Lập trình Android cơ bản 015_LTACB_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

16 514210291 Lê Minh Ngọc Thịnh CD21LM1 Lập trình Android nâng cao 015_LTAnc_HK3_22.23_CD21LM 1,350,000

17 507200347 Đinh Thị Lan Trinh CD20QT2 SEO - Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp SEO_HK3.2223_HL 1,350,000

18 507200347 Đinh Thị Lan Trinh CD20QT2 Phân tích hiệu quả kinh doanh PTHQKD_HK3.2223_HL 1,350,000

19 507200347 Đinh Thị Lan Trinh CD20QT2 Đồ họa xử lý ảnh với Photoshop ĐHXLAVPho_HK3.2223_HL 1,350,000

20 507200347 Đinh Thị Lan Trinh CD20QT2 Kỹ xảo  truyền thông với After Effects KXTTVAE_HK3.2223_HL 1,350,000

21 507200347 Đinh Thị Lan Trinh CD20QT2 Thiết kế website cơ bản với wordpress TKWCBVW_HK3.2223_HL 1,350,000

22 511210600 Nguyễn Lê Ngọc Trâm CD21LG1 Anh văn chuyên ngành Logistics 025_AVCN Logistics_HK3.2223_CD21LG.HL 1,350,000

23 507200175 Phạm Mạnh Trường CD20QT1 Thiết kế website cơ bản với wordpress 015_TKWCBVWorpress_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

24 507200175 Phạm Mạnh Trường CD20QT1 Dựng phim với Adobe Premiere 015_DPVAP_HK3_22.23_CD20.HL 1,350,000

25 507200175 Phạm Mạnh Trường CD20QT1 Đồ họa xử lý ảnh với Photoshop 015_ĐHXLAVPho_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

26 507200523 Hồ Ngọc Hải CD20QT1 Thiết kế website cơ bản với wordpress TKWCBVW_HK3.2223_HL 1,350,000

27 507200523 Hồ Ngọc Hải CD20QT1 Đồ họa xử lý ảnh với Photoshop ĐHXLAVPho_HK3.2223_HL 1,350,000
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28 501210248 Đặng Văn Long CD21CM1 Ngôn ngữ lập trình 015_NNLT_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

29 4007190054 Lý Duy Phương TC19TH1 Mạng máy tính 018_MMT_HK3_22.23_TC19.HL 960,000

30 506210776 Dương Đình Tiến CD21CM1 Ngôn ngữ lập trình 015_NNLT_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

31 507200347 Đinh Thị Lan Trinh CD20QT2 Thiết kế quảng cáo với Adobe Illustrator TKQCVAdobe_HK3.2223_HL 1,350,000

32 507200347 Đinh Thị Lan Trinh CD20QT2 Dựng phim với Adobe Premiere 015_DPVAP_HK3_22.23_CD20.HL 1,350,000

33 501200034 Phạm Thị Thùy Linh CD20DH5 Thiết kế phối cảnh 3D 015_TKPC3D_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

34 3001180698 Nguyễn Văn Lâm CD18LW2 Kỹ thuật Web với ứng dụng di động đa nền tảng 015_KTWVUDĐĐNT_HK3.2223_K18HL 1,350,000

35 3001180698 Nguyễn Văn Lâm CD18LW2 Cấu trúc máy tính 015_CTMT_HK3.2223_K18.HL 900,000

36 505210798 Cao Văn Hoàng CD21CM1 Ngôn ngữ lập trình 015_NNLT_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

37 601210008 Viên Quang Duy CL21CT1 Tin học 2 601_TH2_HK3.2122_CL21CT1.HL 450,000

38 3001160823 Lê Thị Ni CD16KP2 Toeic 3 Toeic3_HK3.2223_K16HL 1,800,000

39 4007190006 Lâm Hoàng Long TC19TH1 Lập trình Windows From 018_LTWF_HK3_22.23_TC19.HL 1,600,000

40 4007190006 Lâm Hoàng Long TC19TH1 Kỹ thuật lập trình cơ bản 018_KTLTCB_HK3_22.23_TC19.HL 1,280,000

41 510200190 Phạm Quốc Đạt CD20DH2 Thiết kế bao bì TKBB_HK3.2223_HL 900,000

42 510200190 Phạm Quốc Đạt CD20DH2 Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator TKĐHVAIllus_HK3.2223_HL 1,350,000

43 501210590 Huỳnh Nhật Khang CD21CT6 Mạng máy tính 015_MMT_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

44 506210126 Giang Bửu Quý CD21CM1 Ngôn ngữ lập trình 015_NNLT_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

45 801210031 Nguyễn Văn Hưng TC21TH2 Cấu trúc máy tính 018_CTMT_HK3_22.23_TC21.HL 960,000

46 506200054 Nguyễn Ngọc Trung Quản trị mạng 015_QTM_HK3.2223_CD20CM.HL 1,350,000

47 506200054 Nguyễn Ngọc Trung Ngôn ngữ lập trình 015_NNLT_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000

48 506200054 Nguyễn Ngọc Trung Mạng máy tính 015_MMT_HK3_22.23_CD21.HL 1,350,000


